
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 67 5005 SSD độ III

1 2 43 4004 CT:Teratoma BT (T) 9cm

1 3 46 2032 UXTC 14 tuần

1 4 39 3013 NXTC 14 tuần - UNBT (T) 4cm

2 5 70 5005 SSD độ III 

2 6 53 5005 CTC dài

2 7 44 1011 UXTC 14 tuần

2 8 39 2002 NXTC 16 tuần

3 9 50 3004 UNBT 12cm dính/ NS bóc u 3 lần

3 10 57 8008 Tăng sản phức tạp không điển hình 
NMTC

3 11 41 2002 NXTC 14 tuần

5 12 62 3003 CIN 3

5 16 57 4024 UXTC 16 tuần/ MK

5 17 25 1001 NXTC 12 tuần

18 18 49 2002 UXTC 14 tuần

18 19 48 1001 UXTC 14 tuần

18 20 28 1001 NXTC 10 tuần 

6 21 0

16 22 0

1 1 71 SSD độ III

1 2 70 3013 Sa thành sau ÂĐ/VMC SSD

1 3 49 2002 UXTC 12 tuần/ cường kinh

1 4 31 0010 NXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

2 5 28 0030 CT: Teratoma BT 2 bên u hạ vị 
(10 5x7 5x9 5)cm

ĐỖ HIẾU + SB.PHONG + SB.TRÚC1

THÁI HÀ + NG.TRANG + SB.TUYẾN

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI + SB.DOANH + SB.PHƯƠNG2

VIỆT THANH + T.HÒA + V.THÀNH

V.THÀNH + SB.ÂN + SB.HỌC

ĐỖ HIẾU + SB.TRÚC1 + SB.PHONG

NGỌC HẢI + SB.CƯỜNG + SB.NHÃ

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

VŨ HẢI + SB.TRÂN + SB.BÌNH

VŨ HẢI + SB.BÌNH + SB.TRÂN

NGỌC HẢI + SB.NHÃ + SB.CƯỜNG

NGỌC HẢI + SB.CƯỜNG + SB.NHÃ

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THU NGUYỆT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THU NGUYỆT

V.HÒA + SB.VÂN3 + SB.NGHI

V.HÒA + SB.NGHI + SB.VÂN3

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTT XT

Bóc UX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May lại thành sau AĐ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc UX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc UX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn cổ TC, sửa thành trước sau HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc UX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 07/06/2010 đến ngày 13/06/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTT XT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc UX, UN, KTSD nếu KĐ cắt HTTC bóc UBT KTSD

TRẦN THỊ CẨM HỒNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ VANG

VƯƠNG THỊ THOẠI

ĐỖ THỊ SỢP

NGUYỄN T  THÙY LINH

TÔ NGỌC CÚC

HUỲNH THỊ YẾN

DIN MỸ LẦY

NGUYỄN THỊ THU

TRƯƠNG THỊ SÔNG

LÊ THỊ MAI

HỒ THỊ CHI

NGÔ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ CẨM

LÊ THỊ HÒA

THỊ VỚT

TRANG THỊ THẨN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ LÁO

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

NGÔ VĨNH NGUYỆT HẰNG

PHẠM THỊ VÂN

ĐẶNG THỊ HÀ

4189

4443

4311

4715

4658

4518

SHC

4586

4442

4412

4341

4588

4632

4338

4310

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4482

3814

4343

PM

Ngày: 07/06/2010 

Ngày: 08/06/2010 

4478

4339

4403

4475



2 6 46 3002 UXTC 14 tuần / VMC LT 3 lần

2 7 45 2032 UXTC 10 tuần

2 8 44 ĐT NXTC 14 tuần

3 9 47 2002 UXTC 14 tuần

3 10 38 2002 NXTC 10 cm

3 11 24 0010 UNBT (P) 12cm

5 12 44 2022 UXTC 14 tuần/ VMC TNTC

5 13 41 ĐT NXTC 16tuần

18 14 72 ĐT SSD III + UNBT (T) 10cm

18 15 51 1011 UXTC 14 tuần

18 16 40 1001 NXTC 12tuần

6 17 35 2012 HP K BT

6 18 42 4004 Sang thương vú (T)

6 19 19 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 20 0

1 1 73 6006 SSD độ III

1 2 47 2012 U hạ vị 16 tuần dính

1 3 47 5401 UXTC 14 tuần/ rong huyết

1 4 34 ĐT NXTC 14 tuần gây rong kinh

2 5 36 1021 K CTC giai đoạn IA1

2 6 51 4004 UXTC 14 tuần

2 7 44 2032 UXTC 14 tuần/ đau

2 8 36 0000 UXTC 14 tuần

3 9 51 2002 CTC dài 

3 10 40 2002 UBT (T) 12cm/ VMC 2 lần

3 11 48 2002 UXTC 12 tuần/ cường kinh

3 12 36 2012 UXTC 10 tuần

5 13 41 2012 UXTC 14 tuần gây cường kinh

5 14 49 1031 UXTC 14 tuần Q.HIẾU + SB.THỦY + SB.ANH

M.TUẤN.BM + SB.TRUNG + SB.TUẤN

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB.MUỘI

THU HÀ 2 + SB.NHƯ + SB.MÁCH

THU HÀ 2 + SB.MÁCH + SB.NHƯ

Q.HIẾU + SB.ANH + SB.THỦY

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

TH.LANBM + PHÚC.BM + SB.NƯƠNG

TH.LANBM + PHÚC.BM + SB.NƯƠNG

BSUB + M TUYẾT + THỐNG

M.TUẤN.BM + SB.TRUNG + SB.TUẤN

M.TUẤN.BM + SB.TUẤN + SB.TRUNG

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + SB.TUẤT + SB.THUẬN

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

C.H.TRUNG + H.THỊNH + SB.DUYÊN

C.H.TRUNG + H.THỊNH + SB.DUYÊN

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

THÁI HÀ + NG.TRANG + SB.TUYẾN

KLOAN2 +  SB.LOAN1 + SB.HẬU

KLOAN2 + SB.HẬU + SB.LOAN1

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

Cắt HTTC + 2pp

Bóc UX, KTSD

Cắt đoạn CTC 

Cắt PP (T)- KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc UX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2 PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc UX, KTSD

Cắt TC + PP (P) + MNL

Bóc trọn u vú (T)

Bóc trọn u vú (T)

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Bóc u BT, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP ngã bụng

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

TRẦN THỊ HOA

TRƯƠNG THỊ THU TRANG

LÊ THỊ KIM THU

PHAN NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ THỦY

LÊ THỊ KIM HƯỜNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN MINH THỤY LIỄU

NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN NGỌC SƯƠNG

NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐỨC

PHAN THỊ KIM CHINH

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

LÊ THỊ HỒNG NGÂN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THU

LÊ THỊ NGỌC HẠNH

LÊ THỊ THANH XUÂN

ĐINH THỊ LỆ HOA

MAI THỊ MIÊN

TRẦN THỊ NGA

PHẠM VŨ NGUYỆT MINH

NGUYỄN THỊ BẢY

PHÙNG THỊ HOÀN

BÀNH THỊ THOA

HUỲNH THỊ HAI

LÝ THANH CHI

4506

4447

4686

4366

4350

4415

4461

3844

4512

4466

4049

3019

4370

4400

3840

350

370

4711

4360

4496

4491

4258

4637

4490

4536

4472

4652

4522

Thứ: TƯ 
Ngày: 09/06/2010 



5 15 39 0020 UXTC 16 tuần

18 16 81 6003 UNBT (P) 12 cm/ BN già

18 17 48 2012 Carcinom tuyến tại lỗ cổ TC đã khoét 
chóp đến bờ phẫu thuật

18 18 30 ĐT UBT (T) 9cm

6 19 28 1011 HP K buồng trứng

16 20 0

1 1 62 4024 SSD độ III

1 2 42 1011 UXTC 7cm đoạn eo TC

2 3 45 4053 K CTC gđ IB

2 4 52 3033 UXTC 12 tuần

2 5 45 2002 UXTC 14 tuần

3 6 80 9007 SSD độ III + Viêm loét CTC

3 7 59 2002 Sa thành sau ÂĐ

3 8 43 2022 UXTC 7cm

3 9 45 3003 UXTC 14 tuần

5 10 52 4034 UXTC 14 tuần

5 11 51 2002 UXTC 14 tuần/ BW(+) đang điều trị

5 12 37 1001 UXTC 14 tuần/ VMC MLT

18 13 56 4004 U hạ vị (9x9x12)cm dính xung quanh

18 14 40 0000 UXTC 14 tuần

18 15 24 ĐT UNBT (T) (115x106) mm

6 16 47 1021 Sang thương vú (T) III

6 17 41 3003 Sang thương vú (T) III

6 18 39 2022 Sang thương 2 vú III

6 19 19 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P)

16 20 0

1 1 75 6006 SSD độ III

1 2 64 5005 SSD độ III

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KPK + SB.THƯƠNG + SB.HẠNH

THU THỦY + DŨ + B.MAI

THU THỦY + DŨ + B.MAI

Q.TUẤN + H.THƯ + SB.PHƯƠNG1

N.ANH + K.LOAN + SB.VÂN1

N.ANH + K.LOAN + SB.VÂN1

N.ANH + K.LOAN + SB.VÂN1

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

NHÀN + C.H.TRUNG + PHÚC.CĐT

NHÀN + C.H.TRUNG + PHÚC.CĐT

KIM CHI + SB.SON + SB.MẪN

KIM CHI + SB.MẪN + SB.SON

Q.TUẤN + H.THƯ + SB.PHƯƠNG1

Q.TUẤN + H.THƯ + SB.PHƯƠNG1

PHÒNG KHÁM PK + SB.BA + SB.HẠNH

VIỆT THANH + DIỄM TUYẾT + HƯNG

DIỄM TUYẾT + SB.KHÁNH + SB.HÀ

BSUB + Q.THANH + CH.THUẬN

CHƯƠNG + M.HẠNH2 + SB.LIÊM

CHƯƠNG + M.HẠNH2 + SB.LIÊM

Q.HIẾU + SB.ANH + SB.THỦY

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Bóc trọn u vú 2 bên

Bóc trọn u vú (P)

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc UX, KTSD, nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Bóc UBT (T), KTSD

Bóc trọn u vú (T)

Bóc trọn u vú (T)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành sau AĐ

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Wertherm Mergs

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC, 2PP TTTXT

Bóc UX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2 PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Mổ bóc u BT (T), KTSD

Cắt TC + pp T + MNL

LÊ THỊ GIANG

BN SẢN A

BẠCH THỊ DIỄU

ĐINH THỊ CHÍN

CAO THỊ THANH MINH

TRẦN THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ LỢI

PHẠM THỊ GÁI

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

PHẠM THỊ THU HƯỜNG

BÙI THỊ VÂN

NGUYỄN MỸ VÂN

LÊ THỊ CHI

TRƯƠNG THỊ KIM

TRƯƠNG THU HỒNG

PHẠM CẨM THÚY

NGUYỄN THỊ HẢO

PHAN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ NĂM

CHÂU THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG

TRẦN THỊ NHƯ DIỄM

NGUYỄN THỊ TÁM

VÕ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂN

DƯƠNG THỊ HẰNG

BN SẢN A

356

369

4837

4793

4553

4435

4653

4734

355

367

4742

4786

4501

4616

4710

3837

4736

4485

3812

4732

4006

4574

4460

4719

4723

4480

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 10/06/2010 

Ngày: 11/06/2010 



1 3 27 2002 UXTC 10 tuần mặt sau

1 4 49 4014 UXTC 12 tuần

1 5 39 3003 NXTC 14 tuần

2 6 77 2002 UNBT (P) 8cm/ BN già yếu

2 7 38 1001 Cổ TC dài

2 8 44 2002 UXTC 14 tuần

3 9 46 2303 UXTC 16 tuần/ VMC đoạn sản

3 10 41 1021 NUBT (P) (10x8)cm/ BW đã điều trị

3 11 20 ĐT UBT (T) (87x88x127) mm IV

5 12 49 1021 UXTC 14 tuần/ cường kinh

5 13 35 3003 NXTC 14 tuần gây cường kinh/ VMC 
đoạn sản

5 14 44 1021 NXTC 14 tuần

18 15 47 2002 UXTC 14 tuần

18 16 46 0000 UXTC 14 tuần

18 17 29 1021 UXTC 10 tuần

6 18 47 2002 HP K BT gđIC

16 19 0

HIỆP + SB.TRANG + SB.HOA

HIỆP + SB.HOA + SB.TRANG

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TR.THẢO + SB.NHÃ + SB.QUỚI

M.LOAN + YÊN + SB.DUNG

M.LOAN + YÊN + SB.DUNG

KPK + SB.TUYẾN

KPK+ SB.TUYẾN

KPK+ SB.TUYẾN

HIỆP + TÚ NGÂN + SB.TRANG

MAI HẠNH + SB.CÚC + SB.HIỀN

MAI HẠNH + SB.HIỀN + SB.CÚC

LỢI + KHOA BM + THI.NT

LỢI + KHOA BM + THI.NT

LỢI + KHOA BM + THI.NT

M.LOAN + YÊN + SB.DUNG

DŨ + SB.LUYẾN + SB.LOAN2

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc UX, KTSD

Cắt MNL + nạo hạch

Mổ lấy thai

Ngày 3 tháng 6 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt PP(P), KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc UX, KTSD

HUỲNH THỊ LƯỢM

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

BN SẢN A

ĐỖ THỊ HỒNG CÔNG

PHẠM THỊ THOA

ĐẶNG THỊ PHI

TRẦN THỊ NGA

VÕ THỊ BẮC

TRẦN NGỌC MAI

TRẦN THỊ KIỀU OANH

ĐOÀN THỊ TRỌNG

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

NGUYỄN THỊ ÚT

LÊ THỊ THU VÂN

PHẠM THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ BA

4674

4487

3899

3806

4756

4511

4557

4521

4552

4086

4555

4476

1043

4585

4543

4558


